
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BBC231U Cordless Brushcutter 050 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BBC300L Cordless String Trimmer 050 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BC231UD Cordless Brushcutter 050 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BC300LD Cordless String Trimmer 050 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BO001CG Battery Powered Random Orbit Sander 024 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BTL060 Cordless Angle Impact Driver F11 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BTL061 Cordless Angle Impact Driver F12 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 BTL062 Cordless Angle Impact Wrench F03 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DBN600 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 065 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DTL060 Cordless Angle Impact Driver F11 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

F12 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DTL062 Cordless Angle Impact Wrench F03 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DTL063 Cordless Angle Impact Wrench F03 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DUA300 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

031 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

031 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DUR365U Cordless Grass Trimmer 046 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DUR368A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 DUR368L Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EBH340U Petrol Brushcutter 003-1 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EH5000W Petrol Hedge Trimmer 024-1 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EH6000W Petrol Hedge Trimmer 024-1 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EH7500S Petrol Hedge Trimmer 005-1 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EH7500W Petrol Hedge Trimmer 024-1 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EM2650LHN Petrol String Trimmer 024 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EM400MP Brushcutter Attachment 016 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EM4350RH Petrol Backpack Brushcutter 028 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EN402MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 022 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EN422MP Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 022 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 EY403MP Phụ Kiện Máy Cưa Cành Trên Cao 031 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0800C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

011 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0800C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0801C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

012 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0801C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0810C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

011 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0810C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0811C Die Grinder 012 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 GD0811C Die Grinder 017 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 HM0810T Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

037 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 NB411 Brush Cutter 031 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 UA003G Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

031 1



962106-1 Vòng giữ (int) R-28 UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

031 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 UR002G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1

962106-1 Vòng giữ (int) R-28 UR003G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

046 1
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